
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Tòa nhà KAILASH BUIDLING, Lô B21, Ô D21, Ngõ 82, Đường Trần Thái 
Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC SIX DEGREES

0108718692

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

6. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

7. Bưu chính
Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông

5310

8. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát nhanh

5320

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thiết bị trang trí nội thất

4669

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC SIX DEGREES
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SIX DEGREES INFORMATICS JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SIXDEGREES.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02432010168
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe cho trẻ 
em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự hoặc an toàn xã hội)

4764

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: quán café

5630

21. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: sản xuất phần mềm, cung cấp các phần mềm ứng 
dụng, dịch vụ phần mềm

5820

22. Hoạt động chiếu phim 5914

23. Hoạt động viễn thông có dây 6110

24. Hoạt động viễn thông không dây 6120

25. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập Internet. Cung cấp 
dịch vụ Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng 
IPS. Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông 
hiện có như VOIP (điện thoại Internet). Dịch vụ viễn thông giá 
trị gia tăng: dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ truy 
cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ fax giá trị gia tăng, 
dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, dịch vụ chuyển đổi mã và giao 
thức, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng. Dịch vụ 
viễn thông cố định nội hạt: dịch vụ điện thoại, fax, dịch vụ 
truyền số liệu, dịch vụ truyền dẫn tín hiệu truyền hình, dịch vụ 
thuê kênh, dịch vụ telex, dịch vụ điện báo. Thiết lập hạ tầng 
mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet (chỉ được 
hoạt động sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép). 
Đại lý cung cấp các dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc 
trên mạng Internet, điện thoại di động. Dịch vụ giá trị gia tăng 
trên mạng Internet, điện thoại di động. Đại lý cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ viễn thông, internet. Đại lý cung cấp trò chơi 
trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động. Cung cấp 
dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông (OCP).

6190

26. Lập trình máy vi tính
(Trừ sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các 
sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính)

6201

27. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

28. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209(Chính)

29. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: cung cấp các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng: trên 
mạng điện thoại di động

6311
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30. Cổng thông tin
Chi tiết: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312

31. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Cung cấp các 
nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di 
động; Dịch vụ tin học; Dịch vụ thương mại điện tử

6399

32. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất thiết bị tích hợp phần mềm

3290

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

34. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Triển khai, lắp đặt các thiết bị, sản phẩm trong lĩnh 
vực điện tử, phát thanh và truyền hình (không bao gồm dịch vụ 
thiết kế công trình); Lắp đặt các thiết bị, sản phẩm và dịch vụ 
viễn thông và hệ thống viễn thông; Lắp đặt các thiết bị, sản 
phẩm dịch vụ tin học, hệ thống công nghệ thông tin.

3320

36. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)

4321

37. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở; 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản)

4322

38. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị chống sét, thiết bị chiếu sáng; thiết bị 
phòng cháy chữa cháy; thiết bị an toàn; thiết bị báo cháy, báo 
trộm, camera quan sát; lắp đặt hệ thống điện công nghiệp đến 
35KV; lắp đặt cột ăngten; lắp đặt hệ thống tổng đài viễn thông 
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).

4329

39. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý vé số

4610

40. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn và không có cồn

4633

41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, thiết bị viễn thông, máy vi tính, đồng hồ, điện thoại, máy 
fax. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. Bán buôn 
nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn dụng 
cụ y tế. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất. Bán buôn sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm. 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao). Bán 
buôn đồ dùng khác cho gia đình.

4649
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42. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị 
văn phòng. Bán buôn phần mềm máy tính, các thiết bị linh 
kiện điện tử, điện thoại, thiết bị viễn thông, thiết bị điều khiển; 
thiết bị và linh kiện trong ngành công nghệ thông tin, máy vẽ, 
thiết bị phục vụ thiết kế, vật tư ngành in và phụ tùng, thiết bị 
nghiên cứu khoa học, thí nghiệm. Bán buôn camera quan sát, 
linh kiện, phụ kiện camera. Bán buôn các thiết bị, sản phẩn 
trong lĩnh vực phát thanh truyền hình (không bao gồm dịch vụ 
phát thanh truyền hình).

4652

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về 
phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông. Bán buôn 
các thiết bị trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Bán buôn sản 
phẩm công nghệ thông tin Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây diện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).

4659

45. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ camera quan sát, linh kiện – phụ kiện của 
camera. Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ hoa, cây 
cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ), dầu 
hỏa, than nhiên liệu, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và 
vật liệu ảnh, xe đạp và phụ tùng.

4773

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm

8230

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu thiết bị mạng viễn thông và internet. 
Tư vấn, cung cấp dịch vụ cho thuê nguồn lực công nghệ thông 
tin trong nước (trừ các hoạt động môi giới, xuất khẩu lao động 
và tuyển dụng cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu 
lao động), trung tâm dữ liệu (data center), trung tâm hỗ trợ qua 
điện thoại (call center) (Trừ thông tin Nhà nước cấm) và các 
dịch vụ cho thuê các quy trình nghiệp vụ (BPO).

8299
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49. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo về chuyển giao công nghệ. Đào tạo dạy nghề. 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Đào tạo công nghệ 
thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn: Đào tạo liên quan 
đến phục hồi dữ liệu; Đào tạo liên quan đến hệ thống thông tin 
và ứng dụng vào các công nghệ khác)

8559

50. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo 
dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục.

8560

51. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: dịch vụ sửa chữa các thiết bị máy tính, máy vi tính, 
thiết bị văn phòng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 
điện tại trụ sở) Bảo hành và bảo trì các hệ thống thông tin và 
ứng dụng các công nghệ khác.

9511

52. Sửa chữa thiết bị liên lạc
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9512

53. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9521

54. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

55. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9529

56. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý bảo hiểm

6622

57. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

58. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản (trừ 
tư vấn pháp lý).

6820

59. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư, công nghệ thông tin (trừ tư vấn 
pháp lý, tài chính, kế toán)

7020

60. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công 
trình; chứng nhận an toàn chịu lực công trình và chứng nhận sự 
phù hợp chất lượng công trình - Kiểm định xe cơ giới, thí 
nghiệm vật tư thiết bị điện, kỹ thuật hàn, mối hàn, đo lường 
các chỉ số môi trường.

7120

61. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

62. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ 
và khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

7212

63. Quảng cáo 7310

64. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ 
thông tin

7320

65. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, đào 
tạo, cho thuê các trung tâm phục hồi dữ liệu sau thảm họa, các 
dịch vụ phục hồi dữ liệu; Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản 
xuất, tích hợp, đào tạo, chuyển giao các hệ thống thông tin và 
ứng dụng vào các công nghệ khác (chỉ hoạt động sau khi được 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

7490

66. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê các thiết bị trong lĩnh vực ngân hàng, tài 
chính. Cho thuê các thiết bị, sản phẩm và dịch vụ tin học, viễn 
thông, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông. 
Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị văn phòng; Cho thuê các 
trung tâm phục hồi dữ liệu sau thảm họa; Cho thuê các thiết bị 
và dịch vụ tin học, hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông và 
hệ thống viễn thông.

7730

67. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Tư vấn, cung cấp, dịch vụ cho thuê nguồn lực công 
nghệ thông tin trong nước (outsoucing) ( trừ các hoạt động môi 
giới, xuất khẩu lao động và tuyển dụng cho các doanh nghiệp 
có chức năng xuất khẩu lao động)

7830

68. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÂM KÍNH 
TUẤN

53 Phù Đổng 
Thiên Vương, 
Phường 11, Quận 
5, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 30.000.000.000 60,000

Tổng số 30.000 30.000.000.000 60,000

0790710063
65

2 NGUYỄN 
HOÀNG ANH

Số 45, Ngõ 144, 
Phố Quan Nhân, 
Phường Nhân 
Chính, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 2.500.000.000 5,000

Tổng số 2.500 2.500.000.000 5,000

111421934

3 LÊ THÀNH 
TRUNG

Số 9 Ngõ Hàng 
Bún, Phường 
Nguyễn Trung 
Trực, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

17.500 17.500.000.000 35,000

Tổng số 17.500 17.500.000.000 35,000

0010770001
74

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       079071006365
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 53 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 53 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   LÂM KÍNH TUẤN Nam

14/12/1971 Hoa Việt Nam

28/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111421934
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 45, Ngõ 144, Phố Quan Nhân, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 45, Ngõ 144, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HOÀNG ANH Nam

26/10/1979 Kinh Việt Nam

14/03/2012 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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